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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG 

TRÌNH TIÊN TIẾN VIỆT MỸ NGÀNH HỆ 

THỐNG NHÚNG VÀ IOT 
(Ban hành theo Quyết định số 1967/QĐ-ĐHBK ngày 03/8/2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa) 

A. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

I. Quy trình đào tạo 

CTĐT được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ. Quá trình đào tạo tuân theo quy định của 

Bộ GD&ĐT, ĐHĐN và Trường ĐHBK. Thời gian đào tạo trong 4 năm. Mỗi năm học 

gồm hai học kỳ chính (từ giữa tháng Tám đến cuối tháng Sáu) và học kỳ hè (từ đầu 

tháng Bảy đến giữa tháng Tám). Trong 2 năm đầu tiên, sinh viên được học ngoại ngữ 

cùng các kiến thức cơ bản và cơ sở ngành. Trong 2 năm tiếp theo, sinh viên tiếp tục 

học các kiến thức chuyên ngành và thực hiện Đồ án tốt nghiệp. 

II. Cách thức đánh giá 

1. Đánh giá kết quả học tập 

Cuối mỗi học kỳ, để đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường sử dụng 4 tiêu chí: 

Khối lượng học tập đăng ký, điểm trung bình chung học kỳ, khối lượng kiến thức tích 

lũy, điểm trung bình chung tích lũy. 

1.1. Khối lượng học tập đăng ký là tổng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng 

ký học trong học kỳ, gồm cả học phần học lần đầu và học từ lần thứ 2 trở đi; 

1.2. Điểm trung bình chung học kỳ là điểm trung bình có trọng số của các học phần mà 

sinh viên đăng ký trong học kỳ, theo Khoản 1 của Điều này. Trọng số của mỗi học 

phần là số tín chỉ tương ứng của học phần đó; 

1.3. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình có trọng số của các học phần 

mà sinh viên đã tích lũy được (điểm theo thang 4 là từ 1,0 trở lên), tính từ đầu khóa 

học cho tới thời điểm xét; 

1.4. Khối lượng kiến thức tích lũy là tổng số tín chỉ của các học phần đã tích lũy được 

(điểm theo thang 4 là từ 1,0 trở lên) tính từ đầu khóa học 

2. Đánh giá học phần 

2.1. Tùy theo đặc điểm của mỗi học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây 

gọi tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào điểm thi kết thúc học phần và các điểm 

đánh giá bộ phận, bao gồm: điểm chuyên cần; điểm kiểm tra thường xuyên trong quá 

trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá 

phần thực hành/ thí nghiệm; điểm kiểm tra giữa học phần; điểm tiểu luận. Điểm thi kết 

thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp, có trọng số không dưới 50%. Hình thức 

thi kết thúc học phần có thể là viết (trắc nghiệm, tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, hoặc 

kết hợp các hình thức này. 
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2.2. Việc lựa chọn hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của điểm đánh giá bộ phận và 

cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được quy định trong đề cương chi tiết học 

phần khi xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo và phải được Hiệu trưởng phê 

duyệt. Ở buổi học đầu tiên của lớp học phần, giảng viên phụ trách lớp học phần công 

bố đề cương chi tiết cho sinh viên. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm 

tra và cho điểm đánh giá bộ phận. 

2.3. Kiểm tra giữa kỳ: Giảng viên phụ trách lớp học phần bố trí kiểm tra giữa kỳ trong 

buổi học của lớp học phần, theo kế hoạch đào tạo năm học đã được Hiệu trưởng phê 

duyệt. 

2.4. Thi kết thúc học phần 

- Sinh viên nào vắng quá 20% thời gian học của lớp học phần thì giảng viên dạy lớp 

học phần có thể xem xét quyết định không cho sinh viên đó dự thi cuối kỳ. 

- Lịch thi kết thúc học phần do Phòng Đào tạo và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục phối hợp sắp xếp và ban hành; phải đảm bảo thời gian ôn thi bình quân 

ít nhất 2/3 ngày cho mỗi tín chỉ. 

- Đề thi kết thúc học phần phải phù hợp với chuẩn đầu ra và nội dung học phần đã quy 

định trong chương trình. Việc ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được thực hiện 

theo quy định hiện hành của Trường. 

3. Cách tính điểm học phần 

3.1. Điểm đánh giá bộ phận (điểm kiểm tra giữa kỳ, bài tập, tiểu luận,....) và điểm thi 

kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một số lẻ thập phân. 

3.2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận, điểm thi cuối 

kỳ của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau: 

Xếp loại Điểm theo thang 10 Điểm theo thang 4 Điểm theo thang chữ 

Đạt 

Từ 9,5 đến 10,0 4,0 A+ 

Từ 8,5 đến dưới 9,5 4,0 A 

Từ 8,0 đến dưới 8,5 3,5 B+ 

Từ 7,0 đến dưới 8,0 3,0 B 

Từ 6,5 đến dưới 7,0 2,5 C+ 

Từ 5,5 đến dưới 6,5 2,0 C 

Từ 5,0 đến dưới 5,5 1,5 D+ 

Từ 4,0 đến dưới 5,0 1,0 D 

Không đạt < 4,0 0 F 
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B. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN 

Stt 
Học 

kỳ 
Tên học phần Tóm tắt học phần 

  HỌC KỲ 1  

1 1 

Introduction to Engineering (PBL 

1) 

Nhập môn ngành (PBL 1) 

Mô tả về lĩnh vực Hệ thống nhúng và IoT, vai trò của lĩnh vực Hệ thống nhúng và 

IoT  trong công nghiệp cũng như trong đời sống xã hội. Quản lý dự án và Tư duy 

thiết kế cho các dự án cơ bản trong lĩnh vực Hệ thống nhúng và IoT. Cơ bản về các 

kỹ năng thiết yếu như: giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, tự học và học tập 

suốt đời. Áp dụng các kiến thức và kỹ năng trên thông qua một dự án Thiết kế-Triển 

khai 

2 1 
English Composition 

Viết luận tiếng Anh 

Học phần này được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên khối ngành kỹ thuật các thể 

loại bài luận học thuật ngắn khác nhau, xây dựng ngân hàng từ ngữ học thuật và hình 

thành các kỹ năng viết học thuật. Sinh viên được hướng dẫn cách viết các đoạn văn 

bản học thuật với các câu chủ đề thích hợp và được hỗ trợ các kỹ thuật viết học thuật  

theo nhiều phương pháp hỗ khác nhau để phát triển ý tưởng một cách logic và trình 

bày lập luận một cách rõ ràng và minh bạch. Cuối cùng, Khóa học này được thiết kế 

để giúp sinh viên viết được các bài luận ngắn theo phong cách viết học thuật tiếng 

Anh 

3 1 
Intensive English 

Tiếng Anh tăng cường 
 

4 1 
General Law 

Pháp luật đại cương 

Học phần Pháp luật đại cương được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản nhất về Nhà nước và Pháp luật. 

Nội dung cơ bản của học phần bao gồm: Những vấn đề chung về Nhà nước và pháp 

luật như Bộ máy nhà nước, Quy phạm pháp luật và Quan hệ pháp luật, Vi phạm 

pháp luật… Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho người học một số kiến thức cơ 

bản về phòng chống tham nhũng. 

5 1 
Marxist-Leninist Philosophy 

Triết học Mác Lê-nin 

Học phần Triết học Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về 

triết học Mác- Lênin, giúp cho người học những hiểu được những nội dung cơ bản 

về chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch 
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sử.  

    HỌC KỲ 2  

6 2 
Calculus 1 

Giải tích 1 

Học phần này nằm trong khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên dành cho các 

ngành về ĐTVT và HTN&IoT, cung cấp các khái niệm và phương pháp cơ bản của 

giải tích. Học phần này trình bày về khái niệm và tính chất của các mô hình toán học 

cơ bản (một hoặc nhiều biến) bao gồm: giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân, xấp xỉ 

tuyến tính, tối ưu hóa, tích phân, tính toán xấp xỉ tích phân và tích phân suy rộng của 

các hàm đơn biến; đạo hàm riêng của các hàm nhiều biến. Học phần còn bao gồm 

các hoạt động để sinh viên sử dụng các kiến thức và phương pháp được học giải 

quyết các ứng dụng cơ bản trong cuộc sống và kỹ thuật với sự hỗ trợ của các phần 

mềm tính toán đại số (CAS). 

7 2 
Linear Algebra and Applications 

Đại số tuyến tính và ứng dụng 

Học phần này nằm trong khối kiến thức Toán và KHCB dành cho các ngành về 

ĐTVT và HTN&IoT,  cung cấp các khái niệm và phương pháp cơ bản của đại số 

tuyến tính. Học phần này bao gồm các mô hình toán học liên quan đến hệ phương 

trình tuyến tính, lý thuyết ma trận cơ bản và các phép toán trên ma trận, không gian 

vectơ, phép biến đổi tuyến tính, cơ sở và chiều của không gian con, giá trị riêng-véc 

tơ riêng và chéo hóa, xấp xỉ đa thức bình phương tối tiểu. Học phần bao gồm các 

hoạt động để sinh viên giải quyết nhiều ứng dụng cơ bản của đại số tuyến tính trong 

khoa học và kỹ thuật với sự hỗ trợ của các hệ thống tính toán đại số (CAS) 

8 2 
Physics 1 

Vật lý 1 

Đây là học phần đầu tiên của các môn vật lý về cơ học và nhiệt động lực học. Phần 

thứ nhất là cơ học, bao gồm các chuyển động một, hai và ba chiều, các định luật cơ 

học, năng lượng, chuyển động tròn và cơ học sóng. Phần thứ hai là nhiệt động lực 

học, nó bao gồm nội dung về nhiệt, công , các định luật nhiệt động học, enthalpy, 

entropy và động cơ nhiệt. Bên cạnh đó, các bài thí nghiệm cũng được cung cấp cho 

sinh viên thực hành một số thí nghiệm cơ học và nhiệt động học 

9 2 

Introduction to Technical 

Communication 

Giới thiệu về giao tiếp kỹ thuật 

Đây là học phần bắt buộc trong chương trình, giới thiệu cơ bản về giao tiếp kỹ thuật, 

bao gồm phân tích đối tượng và mục đích giao tiếp, phương pháp viết và trình bày 

tài liệu kỹ thuật một cách hiệu quả qua việc tổ chức thông tin, phương pháp viết 

mạch lạc và logic, quy trình viết (lập kế hoạch, soạn thảo, chỉnh sửa, biên tập, hiệu 
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đính), văn phong, giọng điệu và cách viết bằng từ ngữ riêng (tránh đạo văn, diễn đạt 

lại ý và trích dẫn). Môn học còn giới thiệu các chủ đề liên quan việc tạo ra các loại 

báo cáo kỹ thuật cơ bản và cần thiết cho một sinh viên khối ngành kỹ thuật như báo 

cáo thí nghiệm, email công việc, slide thuyết trình, sơ yếu lý lịch, trang web cá nhân. 

Các hoạt động thực hành được yêu cầu thực hiện xuyên suốt môn học, nhằm giúp 

sinh viên có thể hình thành được kỹ năng giao tiếp kỹ thuật cho mình. Sinh viên 

được giới thiệu và yêu cầu phải thực hành trên các nền tảng và công cụ kỹ thuật số 

để nâng cao kỹ năng giao tiếp số trong thời đại số hiện nay 

10 2 
Teamwork & Leadership 

Làm việc nhóm và lãnh đạo 

Học phần được thiết kế giúp người học có trách nhiệm về nhu cầu học tập và phát 

triển của bản thân để đạt được các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp cần thiết, hỗ trợ 

định hướng chiến lược của một tổ chức (tình huống minh hoạ). Người học có thể đạt 

được điều này thông qua việc phân tích các kỹ năng hiện tại và lên kế hoạch phát 

triển cá nhân. Học phần nêu bật tầm quan trọng của việc làm việc theo nhóm, tìm 

kiếm phản hồi từ những người khác để cải thiện bản thân và liên tục xem xét nhu 

cầu học tập. Sự phát triển của các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp phù hợp sẽ cho 

phép người học đối phó với những trách nhiệm được đặt ra và sự phát triển nghề 

nghiệp. Người học sẽ tiến hành đánh giá kỹ năng để đưa ra chiến lược phát triển bản 

thân, đáp ứng các yêu cầu lãnh đạo hiện tại và tương lai, qua đó lựa chọn cách học 

phù hợp. Học phần cũng giúp xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân. Người học làm 

chủ nhu cầu phát triển của họ thông qua minh chứng được tích luỹ trong toàn học 

phần. Người học sẽ cần phải chứng minh rằng họ có một kế hoạch phát triển cá nhân 

được cập nhật thường xuyên và thực tế phù hợp với phong cách học tập lựa chọn của 

mình 

    HỌC KỲ 3  

11 3 
Calculus 2 

Giải tích 2 

Học phần này nằm trong khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên dành cho các 

ngành về ĐTVT và HTN&IoT, tiếp nối môn Giải tích 1, cung cấp các khái niệm và 

phương pháp nâng cao của giải tích. Học phần bao gồm các mô hình toán học cơ bản 

về lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân và tích phân bội (tích phân 2, 3 lớp). Học 

phần mang lại cơ hội cho sinh viên thực hiện nhiều ứng dụng cơ bản của lý thuyết 

chuỗi, phương trình vi phân, tích phân bội trong khoa học và kỹ thuật với sự hỗ trợ 
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của hệ tính toán đại số (CAS) 

12 3 
Physics 2 

Vật lý 2 

Đây là học phần thứ hai của các môn vật lý đại cương. Học phần này giúp sinh viên 

hiểu và vận dụng những khái niệm và các định luật của điện và từ, bao gồm tĩnh điện 

học, tĩnh từ học, cảm ứng điện từ và sóng điện từ. Học phần này cũng giới thiệu 

quang học sóng gồm giao thoa, nhiễu xạ và phân cực ánh sáng. Bên cạnh đó, phần 

thực hành cũng giúp sinh viên có cơ hội thực hiện các thí nghiệm về sóng điện từ 

13 3 
General Chemistry 

Hóa học đại cương 

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hóa học đại cương. 

Các chủ đề chính bao gồm các định luật về chất khí, nhiệt hóa học, động học, cân 

bằng, cân bằng axit-bazơ, nhiệt động lực học, điện hóa học. Các thí nghiệm cơ bản 

trong phòng thí nghiệm hỗ trợ một số chủ đề lý thuyết cũng được cung cấp và thực 

hành 

14 3 
Kinh tế chính trị Mác, Lê-nin 

Marxist-Leninist Political Ecomony 

Học phần được kết cấu thành 2 phần chính: 

Một là, nghiên cứu các vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa trong cả hai giai đoạn là tự do cạnh tranh và giai đoạn độc quyền.  

Hai là, nghiên cứu các vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

kinh tế quốc tế của Việt Nam 

15 3 
Computer Programming 1 

Lập trình máy tính 1 

Khóa học này giới thiệu về phương pháp lập trình thủ tục sử dụng ngôn ngữ lập trình 

C ++. Sinh viên sẽ phát triển kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của lập trình thủ 

tục, bao gồm việc sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản, cấu trúc điều khiển (câu lệnh 

điều kiện, vòng lặp), hàm, mảng, cấu trúc, con trỏ và tệp 

16 3 
Electric Circuits 1 

Mạch điện 1 

Đây là học phần cơ sở và bắt buộc của CTĐT nhằm cung cấp cho sinh viên những 

hành vi cơ bản và các phương áp phân tích hệ thống điện. Nội dung của học phần 

bao gồm: hành vi của các phần tử cơ bản của mạnh điện, các định luật cơ bản của lý 

thuyết mạch, các kỹ thuật biến đổi tương đương, phân tích đáp ứng (quá độ) của các 

mạch bậc 1, bậc 2, phân tích mạch điện bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng 

cũng như thông qua các bài thí nghiệm 

    HỌC KỲ 4  
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17 4 
Engineering Mathematics 

Toán chuyên ngành 

Học phần này nằm trong khối kiến thức Toán và khoa học tự nhiên dành cho các 

ngành  HTN&IoT, tiếp nối các môn toán đại cương về  giải tích và đại số tuyến tính, 

cung cấp các khái niệm về giải tích phức bao gồm phép biến đổi Laplace; các khái 

niệm của toán học rời rạc: logic và kỹ thuật chứng minh bao gồm quy nạp và đệ quy, 

hàm và quan hệ bao gồm quan hệ truy toán, kỹ thuật đếm cơ bản, đồ thị cơ bản và sơ 

đồ cây. Khóa học tạo cơ hội cho sinh viên làm việc trong nhiều ứng dụng cơ bản của 

giải tích phức và phép biến đổi Laplace, toán rời rạc trong khoa học và kỹ thuật nhờ 

sự hỗ trợ của hệ thống đại số máy tính (CAS). 

18 4 
Engineering Computation 

Tính toán kỹ thuật 

Giải quyết các bài toán kỹ thuật bằng cách áp dụng các phương pháp kỹ thuật. Phát 

triển các thuật toán trong Matlab để giải quyết các bài toán kỹ thuật đơn giản. Sử 

dụng lập trình Matlab để thu thập dữ liệu và điều khiển. Giao tiếp thông tin kỹ thuật 

dưới dạng văn bản và đồ họa. Sinh viên sẽ phải tham gia tích cực, hiệu quả với tư 

cách là thành viên của nhóm để thực hiện thiết kế dự án 

19 4 
Advanced English 1 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Học phần này được thiết kế nhằm giới thiệu và cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật 

và chiến lược làm đề thi IELTS để đạt được điểm IELTS 5.5. Sinh viên được hướng 

dẫn  để xây dựng các kỹ năng nghe, nói, viết và đọc IELTS. Nội dung học phần 

gồm: cung cấp vốn từ vựng học thuật gồm các bài đọc khoa học xã hội và công 

nghệ, ngữ pháp nâng, sử dụng thành thạo từ và cấu trúc đã học và  luyện 4 kỹ năng 

nghe nói đọc và viết trong đề thi IETLs 

20 4 
Principle of Economics 

Kinh tế học 

Học phần Kinh tế học là môn học cơ sở, trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ 

bản, có hệ thống, chuẩn xác về hoạt động kinh tế ở góc độ của doanh nghiệp và của 

hệ thống kinh tế quốc gia. Môn học gồm 2 phần Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ 

mô và tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản, gồm (1) phân tích thị trường vi mô: 

tiêu dùng, sản xuất, can thiệp của nhà nước, và các kiểu cấu trúc thị trường cạnh 

tranh; (2) phân tích tổng quan nền kinh tế: thu nhập quốc gia và tăng trưởng kinh tế, 

tiền tệ và hệ thống ngân hàng, ngân sách nhà nước, tác động của chính sách và các 

giải pháp nhằm ổn định tăng trưởng kinh tế vĩ mô 

21 4 
Computer Programming 2 

Lập trình máy tính 2 

Học phần giới thiệu về lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C++. Sinh viên 

sẽ phát triển kiến thức về các nguyên tắc cơ bản về lập trình hướng đối tượng, bao 

gồm tính đóng gói, thừa kế, đa hình, lớp, hàm tạo, hàm hủy, nạp chồng, STL. Học 
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phần này sẽ kết hợp giữa triển khai cấu trúc dữ liệu và sử dụng các thành phần từ thư 

viện STL 

22 4 
Electric Circuits 2 

Mạch điện 2 

Đây là học phần cơ sở và bắt buộc của CTĐT nhằm cung cấp cho sinh viên những 

hành vi cơ bản và các phương áp phân tích hệ thống điện. Nội dung của học phần 

bao gồm: Mạch điện điều hòa ở trạng thái xác lập, khái niệm về phasor và sử dụng 

phasor để phân tích mạch điện điều hòa ở chế độ xác lập, phân tích mạch điện 3 pha 

cân bằng, phân tích mạch điện trong miền tần số, khái niệm về hàm truyền đạt, các 

mạch lọc tương tự, phân tích mạch điện bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng 

cũng như thông qua các bài thí nghiệm 

23 4 
Physics 3 

Vật lý 3 

Đây là học phần cuối trong của các môn vật lý cơ bản cung cấp cho sinh viên sự 

hiểu biết về vật lý hiện đại. Học phần này bao gồm bức xạ vật đen; hiệu ứng quang 

điện; và tán xạ Compton; lượng tử hóa động lượng và năng lượng,  chuyển dịch 

năng lượng nguyên tử, phổ nguyên tử và cấu trúc nguyên tử của vật chất; lưỡng tính 

sóng-hạt; phương trình Schrodinger một và ba chiều; xuyên hầm lượng tử; xác suất 

lượng tử; và các ứng dụng của chất rắn 

24 4 
Electronics Devices & Circuit 1 

Mạch và thiết bị điện tử 1 

Các đặc tính cơ bản của chất bán dẫn, dẫn điện bằng dòng dịch chuyển và dòng 

khuếch tán, tiếp giáp p-n. Nguyên lý và hoạt động của đi-ốt, các mạch ứng dụng của 

đi-ốt cho mạch nguồn, chỉnh lưu và chỉnh dạng sóng. Nguyên lý và hoạt động của 

tran-zi-to trường (FET) và tran-zi-to lưỡng cực (BJT). Phân cực, các mạch khuếch 

đại đơn tầng, mạch đóng/cắt dùng BJT và FET; cổng logic đảo và các cổng logic 

dùng NMOS và CMOS. Các công cụ  mô phỏng (SPICE) và các bài thí nghiệm cho 

phân tích và thiết kế các mạch dùng đi-ốt, FET, BJT 

25 4 
Digital Circuits and Systems 

Mạch và hệ thống số 

Tổng quan về hệ thống máy tính số; Đại số Boolean, các phép toán logic; mạch tổ 

hợp, tuần tự và thiết kế logic; thiết bị logic khả trình; thiết kế và hoạt động của máy 

tính số, bao gồm ALU, bộ nhớ và I / O. 

Phương trình Boolean, mạch tổ hợp và tuần tự, mô hình cấu trúc cơ bản của hệ 

thống  số sử dụng Verilog. Vấn đề thời gian  thực trong cả mạch tổ hợp và mạch 

tuần tự. Mạch tuần tự cơ bản và máy trạng thái hữu hạn. Thí nghiệm về các mô hình 

cấu trúc cơ bản của hệ thống số sử dụng ngôn ngữ thiết kế phần cứng Verilog 

    HỌC KỲ 5  
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26 5 
Analog System Design (PBL 2) 

Thiết kế hệ thống tương tự (PBL2) 

Các tham số đặc tính và giới hạn của khuếch đại thuật toán (KĐTT) và các mạch sử 

dụng KĐTT. Tính toán ổn định của mạch sử dụng KĐTT và thiết kế mạch bù tấn số. 

Thiết kế các hệ thống và các mạch chuẩn hóa tín hiệu/lọc tích cực/tạo tín hiệu/mạch 

phi tuyến với ít nhiễu. Các kỹ năng cơ bản về nghiên cứu, sáng tạo,  mô phỏng, 

chees tạo mạch điện tử. Sinh viên làm việc theo dự án với nhóm 2-3 sinh viên. 

Các công cụ máy tính cần dùng: LTSpice/PSPICE/Multism/Proteus có thể được 

dùng cho mô phỏng mạch; Mathcad/MATLAB/Mathematica có thể được dùng cho 

các mục đích phân tích tính toán; Proteus/Altium có thể được dùng cho thiết kế 

mạch in 

27 5 

Probability and Statistics for 

Engineering 

Xác suất thống kê trong kỹ thuật 

Học phần này nằm trong khối kiến thức Toán học và KHCB dành cho ngành đào tạo 

ĐTVT và HTN&IoT, đề cập đến các khái niệm và phương pháp cơ bản của xác suất 

và thống kê. Môn học này cung cấp mô hình toán học tương ứng với lý thuyết xác 

suất như các nguyên tắc tính xác suất, xác suất có điều kiện, phân phối rời rạc và liên 

tục; về thống kê mô tả như các biểu diễn hình học và tính toán định lượng, các phép 

đo sự tập trung và phân tán dữ liệu; về thống kê suy diễn gồm lý thuyết phân phối 

mẫu, định lý giới hạn trung tâm, ước lượng điểm và khoảng; kiểm định giả thuyết; 

hồi quy tuyến tính và tương quan. Môn học bao gồm các hoạt động để sinh viên ứng 

dụng các kiến thức xác suất và thống kê giải quyết các vấn đề cơ bản của cuộc sống, 

khoa học và kỹ thuật với sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng (CAS). 

28 5 
Data Structures and Algorithms 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 

Đây là học phần bắt buộc của CTĐT, đề cập đến việc biểu diễn và thao tác với các 

cấu trúc dữ liệu trên máy tính. Các cấu trúc dữ liệu chính bao gồm: mảng, danh sách 

liên kết, hang đợi, ngăn xếp, bảng băm và đồ thị. Các phương pháp triển khai khác 

nhau của cấu trúc dữ liệu cũng sẽ được giới thiệu và thảo luận. Một số thuật toán 

phổ biến thao tác trên cấu trúc dữ liệu cũng được trình bày và phân tích. Các giải 

thuật và cấu trúc dữ liệu được áp dụng để giải quyết một số vấn đề cụ thể 

29 5 
Economics for Business 

Kinh tế và quản lý doanh nghiệp 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề kinh 

tế quản lý trong kỹ thuật và bao gồm kiến thức về tổ chức doanh nghiệp, kiến thức 

về quản trị sản xuất, quản trị tài chính, đánh giá hiệu quả và quản lý dự án đầu tư, và 

xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu thị trường. Thông qua học phần này, sinh viên 
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có khả năng nhận biết, phân tích, và giải quyết các vấn đề liên quan trong sản xuất, 

vận hành, quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp 

một cách hiệu quả 

30 5 
Scientific Socialism 

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Học phần được kết cấu thành 2 phần chính: 

Một là, nghiên cứu những vấn đề cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, một 

trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Hai là, nghiên cứu những vấn đề chính trị - xã hội của Việt Nam liên quan đến chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

31 5 
Electronics Devices & Circuit 2 

Mạch và thiết bị điện tử 2 

Phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại đa tầng và khuếch đại vi sai dùng tran-zi-

to. Khái niệm và các giới hạn của mạch sử dụng khuếch đại thuật toán (op-amp). 

Đáp ứng tần số của các mạch khuếch đại dùng tran-zi-to và các mạch lọc tích cực 

dùng op-amp. Thiết kế, thi công và phân tích các mạch tạo dao động (gồm VCO, 

phase-locked loop), ADC-DAC. Các công cụ mô phỏng mạch (SPICE, MATLAB) 

và các bài thí nghiệm cho phân tích và thiết kế mạch 

32 5 
Microprocessor 

Vi xử lý 

Học phần này giới thiệu về kiến trúc cơ bản của vi xử lý và vi máy tính, cấu trúc tập 

lệnh 32 bit của vi xử lý, hợp ngữ và các ngôn ngữ lập trình bậc cao, quy trình ngắt 

và giao tiếp với các thiết bị và hệ thống số đơn giản;  Giới thiệu về hệ thống bus vi 

điều khiển, thiết kế bộ nhớ, hệ thống bộ nhớ ảo và giới thiệu về cách mạng phát triển 

của vi xử lý.  

    HỌC KỲ 6  

33 6 
Verilog and FPGA Design (PBL 3) 

Thiết kế FPGA và Verilog (PBL 3) 

Đây là lại học phần PBL (project-based learning) được tích hợp 3 phần chính: Mã 

hóa RTL (sử dụng Verilog HDL), lập trình hệ thống nhúng (sử dụng C/C++) và thiết 

kế module phần cứng cho hệ thống nhúng. 1) Về phần mã hóa RTL, sinh viên có thể 

thiết kế module phần cứng sử dụng Verilog HDL, bắt đầu từ những khái niệm cơ 

bản tới các thiết kế phức tạp. 2) Ở nội dung về lập trình hệ thống nhúng, sử dụng 

ngôn ngữ lập trình C/C++ cho hệ thống nhúng, ví dụ, sử dụng các CPU nhúng cho 

FPGA. 3) Cuối cùng, sinh viên có thể kết hợp kiến thức và kỹ năng ở 2 phần trước 

để thiết kế các module phần cứng cho một hệ thống nhúng: để tạo ra các hệ thống 

nâng cao với module phần cứng tùy chỉnh để phù hợp với các ứng dụng trong xử lý 
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tín hiệu, học máy, IoT và các lĩnh vực khác liên quan 

34 6 
Advanced English 2 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Học phần này được thiết kế nhằm củng cố  và nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, 4 kỹ 

năng nghe nói đọc viết cho sinh viên ngành kỹ thuật để đạt được điểm IELTS 6.0. 

Sinh viên được hướng dẫn  để xây dựng các kỹ năng nghe, nói, viết và đọc IELTS. 

Nội dung học phần gồm: cung cấp vốn từ vựng học thuật gồm các bài đọc khoa học 

xã hội và công nghệ, ngữ pháp nâng, sử dụng thành thạo từ và cấu trúc đã học và  

luyện 4 kỹ năng nghe nói đọc và viết trong đề thi IETLs 

35 6 
Project Management 

Quản lý dự án 

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản trị dự án, từ khi bắt 

đầu cho đến khi kết thúc dự án. Trong giai đoạn khởi sự dự án bao gồm các vấn đề 

về xem xét đánh giá để lựa chọn dự án, thiết kế tổ chức dự án. Trong giai đoạn tổ 

chức thực hiện dự án bao gồm việc lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ dự 

án, phân bổ nguồn lực, giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện dự án; và các công 

việc cần tiến hành khi hoàn thành và kết thúc một dự án 

36 6 

Vietnamese Communist Party 

History 

Lịch sử ĐCS Việt Nam 

Học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường 

lối của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 

nghĩa, đặc biệt là thời kỳ đổi mới 

37 6 
Signals and Systems 

Tín hiệu và hệ thống 

Đây là học phần tự chọn bắt buộc của chương trình đào tạo. Nội dung của học phần 

bao gồm các loại và các phép toán lên tín hiệu liên tục và rời rạc, biểu diễn và tính 

chất của hệ thống trong nhiều miền khác nhau. Lý thuyết lấy mẫu tín hiệu, các bộ 

biến đổi A/D, D/A. Phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Z, phép biến đổi Fourier 

liên tục và rời rạc. Các bài thực hành trên máy tính về tín hiệu và hệ thống. Một số 

ứng dụng cơ bản như truyền thông, đa phương tiện cũng sẽ được giới thiệu. 

38 6 
Environment 

Môi trường 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, tài 

nguyên và hệ sinh thái, những kiến thức về ô nhiễm môi trường không khí, nước, 

đất, chất thải rắn và một số dạng ô nhiễm khác như tiếng ồn, nhiệt, bức xạ; các giải 

pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để thực hiện các hành động phù hợp trong cuộc 

sống hàng ngày và các khái niệm, nguyên tắc và giải pháp để đạt được sự hài hòa 

môi trường và phát triển bền vững, Luật môi trường Việt Nam 
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39 6 

Microprocessor Interface and 

Embedded Systems 

Hệ thống nhúng và giao tiếp vi xử 

lý 

Học phần đề cập việc thiết kế phần cứng và phần mềm cho các hệ thống vi xử lý 

nhúng. Sử dụng ngôn ngữ lập trình C cho vi xử lý nhúng và các thiết bị ngoại vi như 

bộ nhớ, hiển thị, các bus nối tiếp mức thấp, các thiết bị công suất cao DC, AC, cảm 

biến, bộ chuyển đổi và các cơ cấu chấp hành. Phần thí nghiệm bao gồm phát triển 

các trình thiết bị mức thấp. Ngoài ra, học phần cũng sẽ giới thiệu về điều khiển quá 

trình dựa trên vi xử lý 

    HỌC KỲ 7  

40 7 
Engineering Design (PBL 4) 

Thiết kế kỹ thuật (PBL4) 

Qui trình phát triển sản phẩm và quá trình thiết kế công nghiệp. Các vấn đề liên quan 

đến quá trình thiết kế một sản phẩm trong thực tế cũng như nhiều kỹ thuật và qui 

trình được áp dụng để thiết kế thành công một sản phẩm mới (liên quan đến quản lý 

dự án, giao tiếp hiệu quả và thiết lập các hồ sơ thiết kế theo tiêu chuẩn, làm việc 

nhóm hiệu quả, quản lý thời gian). Các vấn đề liên quan đến bảo vệ sỡ hữu trí tuệ, 

các công cụ cho học tập suốt đời 

41 7 

Advanced Technical 

Communication 

Giao tiếp kỹ thuật nâng cao 

Học phần này là học phần nâng cao của “Giới thiệu về giao tiếp kỹ thuật", bao gồm 

các nội dung: giao tiếp thuyết phục (viết và thuyết trình), nghiên cứu chủ đề, đạo 

đức và pháp lý trong giao tiếp kỹ thuật, tạo ra các văn bản kỹ thuật phục vụ nghề 

nghiệp. Các hoạt động thực hành giao tiếp kỹ thuật được diễn ra xuyên suốt học 

phần giúp học sinh có thể hình thành được kỹ năng ở múc độ nâng cao. Tiếp tục học 

phần trước, sinh viên được giới thiệu và yêu cầu thực hành trên các nền tảng và công 

cụ kỹ thuật số để nâng cao kỹ năng giao tiếp kỹ thuật số 

42 7 
Innovation and Entrepreneurship 

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

Môn học giới thiệu các nội dung cơ bản về khởi tạo doanh nghiệp và áp dụng khởi 

nghiệp trong nghề nghiệp, gồm các phần:  

- Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp – Hệ sinh thái khởi nghiệp    

- Tìm kiếm và đánh giá ý tưởng đổi mới sáng tạo 

- Chân dung khách hàng  

- Mô  hình kinh doanh dựa trên nền tảng số       

- Thiết kế sản phẩm khả dụng tối thiểu MVP trong khởi nghiệp 

- Pitching ý tưởng/dự án khởi nghiệp  

43 7 
Ho Chi Minh Thought 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn khoa học cung cấp những kiến thức cơ bản về tư 

tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý nghĩa là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ 
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nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời là cơ sở lý luận trực tiếp 

trong việc hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay. Học phần 

này giúp sinh viên hiểu được một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống về bối cảnh 

lịch sử - xã hội, cơ sở hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Các nội 

dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 

dân tộc; về CNXH; …. Trên cơ sở đó góp phần giúp sinh viên hình thành lập trường 

khoa học và cách mạng, kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 

đã lựa chọn 

44 7 
IoT Systems Architecture 

Kiến trúc hệ thống IoT 

Khóa học này giới thiệu về lĩnh vực Internet Vạn Vật (IoT), các thành phần lõi của 

một hệ thống IoT: Cảm biến và thiết bị IoT, Mạng truyền thông và các giao thức 

truyền thông IoT; Lập trình cho các hệ thống IoT và Dữ liệu lớn (Big Data): Phân 

tích dữ liệu lớn, các dịch vụ liên quan dữ liệu; An toàn và bảo mật thông tin mạng 

trong IoT; các kiến trúc IoT tiêu chuẩn 

45 7 

Embedded Operating Systems and 

Device Drivers 

Trình thiết bị và hệ điều hành 

nhúng 

Học phần này đề cập việc thiết kế phần cứng và trình thiết bị cho hệ thống vi xử lý 

với hệ thống điều hành nhúng (RTOS), giới thiệu cấu trúc cơ bản và hoạt động của 

hệ điều hành Linux, Trình thiết bị Linux cho rất nhiều thiết bị phần cứng và an ninh 

và các kỹ thuật quản lý điện năng thường được sử dụng trong các hệ thống vi xử lý 

nhúng 

46 7 
Computer Architecture 

Kiến trúc máy tính 

Học phần giới thiệu những khái niệm cốt lõi của kiến trúc và thiết kế hệ thống máy 

tính. Các chủ đề chính của học phần gồm: Giới thiệu về những ý tưởng về kiến trúc 

máy tính; đánh giá chất lượng của máy tính; Phân tích và thiết kế kiến trúc tập lệnh 

RISC bao gồm hợp ngữ và ngôn ngữ máy, tính toán máy tinh; Tổ chức bộ xử lý bao 

gồm điều khiển và đường dữ liệu của một triển khai đơn giản và một ứng dụng cơ 

bản. Phân cấp bộ nhớ và bộ nhớ đệm 

47 7 
Microprocessor System Design 

Thiết kế hệ thống vi xử lý 

Học phần này giới thiệu về thiết kế phần cứng và phần mềm của các hệ thống vi máy 

tính. Các chủ đề chính bao gồm: Thiết kế hệ thống DRAM, tổ chức bộ đệm, giao 

tiếp, kiến trúc bộ nhớ và bộ nhớ ảo, các bus vào/ra như AGP, PCI-X,..hệ điều hành 

đa nhiệm, JTAG (IEEE 1149.1), các vấn đề liên quan đến bảo toàn tín hiệu tần số 

cao và nguồn nuôi. 

    HỌC KỲ 8  
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48 8 
Capstone Project 

Thực tập và đồ án tốt nghiệp 

Capstone Project là học phần tốt nghiệp của sinh viên, gắn kết nội dung đề tài Đồ án 

tốt nghiệp với thực tế để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 

Học phần này bao gồm 2 nội dung chính: 

- Nội dung 1: sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp trong 6 tuần. Sinh 

viên thực hiện các nhiệm vụ: Quan sát học hỏi và đánh giá các vấn đề liên 

quan việc giải quyết một vấn đề thực tiễn của một dự án thuộc lĩnh vực Điện 

tử-Viễn thông 

- Nội dung 2: sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong 15 tuần. Sinh viên 

được yêu cầu: Sử dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ được tích lũy trong quá 

trình học tập tại Trường, cũng như được lĩnh hội trong thời gian thực tập tại 

các công ty, nhà máy, viện nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh 

vực Điện tử-Viễn thông trong thực tế sản xuất, nghiên cứu một cách khoa 

học, sáng tạo.  

Cụ thể về: 

- Đề xuất giải pháp sáng tạo dựa trên các yêu cầu đặt ra, nhận định về yếu tố 

tác động như kinh tế-xã hội-môi trường và xu thế xã hội; 

- Quy trình tư duy thiết kế sản phẩm; 

- Quy trình nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu;  

- Kỹ năng giao tiếp kỹ thuật và giao tiếp trong văn hoá doanh nghiệp; 

- Kỹ năng làm việc nhóm và dẫn dắt; 

- Kỹ năng quản lý dự án, đạo đức và quy tắc nghề nghiệp; 

- Đánh giá và kiểm thử sản phẩm; 

- Viết và thực hiện báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Việt và tiếng Anh 

- Xem xét  các yếu tố quan khả năng khởi nghiệp cho sản phẩm: khách hàng, 

hiệu quả tài chính, cạnh tranh thị trường, v.v... 
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TĐ3. Tự định hướng, đưa ra 

kết luận chuyên môn và có thể 

bảo vệ được quan điểm cá 

nhân. 

x     x           

TĐ4. Lập kế hoạch, điều phối, 

quản lý các nguồn lực, đánh giá 

và cải thiện hiệu quả các hoạt 

động 

        x x   x   

 


